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	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO
––––––––

Số: 203/QĐ-VKSTC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––           
Hà Nội, ngày 17 tháng 5  năm 2013




QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội
––––––––––––––––––––
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


Căn cứ Luật Thống kê năm 2004;


Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;


Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật;

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);

- Các đồng chí Phó Viện trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, Cục TKTP&CNTT.


	KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Hoàng Nghĩa Mai


CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
THỐNG KÊ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao )
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Chế độ báo cáo thống kê về người chưa thành niên phạm tội bao gồm các quy định về: đối tượng áp dụng, nội dung báo cáo, kỳ hạn, thời hạn thực hiện, hiệu chỉnh, sử dụng thông tin thống kê và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội (sau ®©y gäi t¾t lµ b¸o c¸o thèng kª).

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

b) Các đơn vị nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh);

d) Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);

e) Viện kiểm sát quân sự các cấp;

g) Cán bộ, Kiểm sát viên được giao làm công tác thống kê người chưa thành niên phạm tội.
Điều 2. Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê
Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội gồm:
1. Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố (biểu số 01- CTN/2013);
2. Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị truy tố (biểu số 02 - CTN/2013);
3. Thống kê một số chỉ tiêu khác về người chưa thành niên phạm tội (biểu số 03 - CTN/2013);
4. Giải thích biểu mẫu thống kê.
Điều 3.  Kỳ báo cáo thống kê
1. Kỳ thống kê 6 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo.
2. Kỳ thống kê năm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.
Điều 4. Lập báo cáo thống kê 

1. Kết thúc kỳ thống kê, các đơn vị phải chốt số liệu cuối kỳ để lập báo cáo thống kê. Số liệu thống kê của kỳ nào phải báo cáo ngay trong kỳ đó.

2. Báo cáo thống kê do các đơn vị lập phải được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký, ghi rõ họ tên của người lập biểu; chữ ký, họ tên của Thủ trưởng đơn vị báo cáo và đóng dấu.

Điều 5. Quy trình báo cáo thống kê

1. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh xây dựng báo cáo thống kê thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình và gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.
2. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình, tổng hợp với số liệu báo cáo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
3. Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát quân sự các cấp và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
4. Các đơn vị nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng báo cáo thống kê thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
5. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê trong toàn Ngành và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung.
Điều 6. Thời hạn gửi báo cáo thống kê 
1. Thời hạn gửi báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội:

a) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo thống kê về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương gửi báo cáo thống kê về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin gửi báo cáo thống kê đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đưa vào Cơ sở dữ liệu chung.
2. Ngày gửi báo cáo thống kê là ngày ghi trên dấu bưu điện, ngày truyền dữ liệu, ngày Fax báo cáo, ngày gửi thư điện tử hoặc ngày nhận báo cáo nếu báo cáo gửi trực tiếp.

Điều 7. Phương thức gửi báo cáo thống kê 

1. Báo cáo thống kê được gửi tới nơi nhận báo cáo đồng thời bằng đường bưu điện (hoặc gửi trực tiếp) và qua hệ thống truyền số liệu của Ngành.
2. Trong trường hợp không thể gửi qua đường truyền số liệu thì có thể gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc Fax theo đường cơ yếu của Ngành.

Điều 8. Hiệu chỉnh số liệu trong báo cáo thống kê 

Khi cần hiệu chỉnh số liệu trong báo cáo thống kê, các đơn vị phải gửi báo cáo bổ sung, giải trình rõ về việc hiệu chỉnh đó và truyền lại dữ liệu sau khi đã hiệu chỉnh. Số liệu thuộc kỳ thống kê nào thì hiệu chỉnh vào kỳ thống kê đó. 
Điều 9. Sử dụng thông tin trong báo cáo thống kê 
1. Mọi tổ chức, cá nhân được bình đẳng trong tiếp cận và sử dụng thông tin trong báo cáo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân đã công bố.

2. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin trong báo cáo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân đã công bố phải trung thực, nêu rõ xuất xứ nguồn gốc của thông tin.
Điều 10. Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê 
1. Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê đối với các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự.

4. Thủ trưởng các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuéc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trong đơn vị mình.
5. Cán bộ được giao nhiệm vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê chịu trách nhiệm thực hiện và chấp hành nghiêm túc Chế độ báo cáo thống kê.
Điều 6. Nơi nhận báo cáo thống kê

1. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nhận báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tổng hợp;

2. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận báo cáo của Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Các đơn vị nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuộc Viện KSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (tổng hợp từ báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các phòng nghiệp vụ);

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận báo cáo của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng hợp toàn Ngành.
GIẢI THÍCH BIỂU MẪU THỐNG KÊ 
(Ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê người chưa thành niên phạm tội)

1. Những nguyên tắc chung về lập biểu thống kê

- Khái niệm người chưa thành niên phạm tội: là những người tính đến thời điểm thực hiện hành vi tội phạm có độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.
- Nguyên tắc xác định tội danh của bị can: được thống kê theo tội danh trong quyết định tố tụng (Q§ khëi tè, C¸o tr¹ng...) Trong tr­êng hîp cã thay ®æi quyÕt ®Þnh khëi tè bÞ can th× thèng kª theo quyÕt ®Þnh míi nhÊt so với ngày kết thúc kỳ thống kê. Trường hợp bị can phạm nhiều tội thì thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất. 
- Đơn vị thống kê: Người chưa thành niên phạm tội.
- Căn cứ thống kê: Các Quyết định giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng đối người chưa thành niên phạm tội. Ví dụ:

+ Quyết định khởi tố bị can của CQĐT đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.

+ Quyết định đình chỉ điều tra của CQĐT. 

+ Lệnh tạm giam của CQĐT đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.

2. Hướng dẫn biểu thống kê 

a) Biểu 1. Thống kê người chưa thành niên phạm tội mới khởi tố (biểu 01-2013/CTN). Chỉ ghi 1 tội theo quyết định mới nhất. Nếu trong kỳ thống kê  sau mới thay đổi tội danh thì hiệu chỉnh lại kỳ thống kê trước theo tội danh mới thay đổi.

- Cột số 1 (Tội danh): Ghi theo thứ tự các tội danh được quy định tại  Phần các tội phạm” trong Bộ luật hình sự;

- Cột số 2 (Điều luật): Ghi theo thứ tự các điều luật được quy định tại Phần các tội phạm” trong Bộ luật hình sự;

- Cột số 3 (Tổng số): Là tổng số theo tội danh những người chưa thành niên phạm tội mới khởi tố trong kú thèng kª. 

Lưu ý: Chỉ thống kê những người chưa thành niên phạm tội bÞ khởi tố khi đã có quyết định phê chuẩn khởi tố bị can của ViÖn KSND cùng cấp. NÕu ViÖn kiÓm s¸t ch­a phª chuÈn quyÕt ®Þnh khëi tè bÞ can th× ch­a thèng kª.
- Cột số 4, 5 (Giới tính): Thống kê những người người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố được phân tổ theo giới tính.

Nếu người bị khởi tố giới tính nam thì thống kê vào cột 4. 

Nếu người bị khởi tố giới tính nữ thì thống kê vào cột 5. 

Lưu ý: Cột (4) + cột (5) = cột (3).

- Cột số 6, 7 (Nhóm tuổi): Thống kê những người người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố được phân tổ theo nhóm tuổi.

Nếu người bị khởi tố tính đến ngày phạm tội chưa đủ 16 tuổi thì thống kê vào cột 6.
Nếu người bị khởi tố tính đến ngày phạm tội đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì thống kê vào cột 7.
Lưu ý: Cột (6) + cột (7) = cột (3).

- Cột số 8, 9 (Dân tộc): Thống kê những người người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố được phân tổ theo dân tộc.

Nếu người bị khởi tố thuộc dân tộc Kinh thì thống kê vào cột 8. 

Nếu người bị khởi tố thuộc dân tộc khác (ngoài dân tộc Kinh) thì thống kê vào cột 9. 

Lưu ý: Cột (8) + cột (9) = cột (3).

- Cột 10 (Trình độ văn hóa): Thống kê những người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố được phân tổ theo trình độ văn hóa .

Nếu người bị khởi tố tính đến ngày phạm tội không biết chữ thì thống kê vào cột 10. 

Nếu người bị khởi tố tính đến ngày phạm tội đã hoặc đang học tiểu học thì thống kê vào cột 11. 

Nếu người bị khởi tố tính đến ngày phạm tội đã hoặc đang học trung học cơ sở thì thống kê vào cột 12. 

Nếu người bị khởi tố tính đến ngày phạm tội đã hoặc đang học trung học phổ thông thì thống kê vào cột 13. 

Lưu ý: Chỉ thống kê trình độ văn hóa cao nhất tại thời điểm phạm tội của người người chưa thành niên bị khởi tố (chỉ thống kê vào 1 trong 4 cột 10, 11, 12, 13).  

Cột (10) + cột (11) + Cột (12) + cột (13) = cột (3).

b) Biểu 2. Thống kê người chưa thành niên phạm tội VKS bị truy tố (biểu 02-2013/CTN). 
Các tiêu chí thống kê đều giống Biểu 1 do đó việc thu thập thông tin để thống kê cũng tương tự Biểu 1, chỉ khác Cột số 3 (Tổng số): Là tổng số những người chưa thành niên phạm tội đã có Quyết định truy tố (Cáo trạng) cña ViÖn kiÓm s¸t. 

c) Biểu 3. Thống kê một số chỉ tiêu khác về người chưa thành niên phạm tội (biểu 03-2013/CTN)

- Dßng 1 (Đồng phạm với người đã thành niên): Thống kê số người chưa thành niên bÞ khëi tè là đồng phạm với những người đã thành niên.

- Dßng 2 (Số người bị tạm giam trong giai ®o¹n ®iÒu tra): Thống kê số người chưa thành niên đã bị tạm giam trong giai đoạn điều tra, kể cả trường hợp họ đã bị thay đổi sang biện pháp ngăn chặn khác.

L­u ý: Chỉ thống kê vào Dòng 02 những trường hợp tạm giam khi đã có quyết định phê chuẩn của ViÖn KSND cùng cấp.
- Dßng 3 (Số người được Cơ quan điều tra ra quyết định miễn TNHS): Thống kê sè người chưa thành niên phạm tội được cơ quan điều tra miễn truy cứu TNHS và ra quyết định đình chỉ điều tra để giao cho gia đình, tổ chức giám sát, giáo dục. 

L­u ý: Chỉ thống kê vào Dòng 03 những trường hợp Cơ quan điều tra ®×nh chØ khi có căn cứ để miễn TNHS theo Khoản 2 Điều 69 BLHS. Các trường hợp ®×nh chØ khi có căn cứ  theo Điều 19, 25 BLHS; khoản 2 Điều 105, Điều 107 và điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS không thống kê vào dòng này.
- Dßng 4 (Số người bị tạm giam trong giai ®o¹n truy tè): Thống kê số người chưa thành niên đã bị tạm giam trong giai đoạn truy tố, kể cả trường hợp họ đã được thay đổi sang biện pháp ngăn chặn khác. 
- Dßng 5 (Số người được ViÖn kiÓm s¸t ra quyết định miễn TNHS): Thống kê sè người chưa thành niên phạm tội được VKSND miễn truy cứu TNHS và ra quyết định đình chỉ điều tra để giao cho gia đình, tổ chức giám sát, giáo dục.

L­u ý: Chỉ thống kê vào Dòng 05 những trường hợp Viện kiểm sát ®×nh chØ khi có căn cứ để miễn TNHS theo Khoản 2 Điều 69 BLHS. Các trường hợp ®×nh chØ khi có căn cứ  theo Điều 19, 25 BLHS; khoản 2 Điều 105, Điều 107 BLTTHS không thống kê vào dòng này.
- Dßng 6 (Sè ng­êi ®­îc Toµ ¸n ®×nh chØ vô ¸n do VKS rút quyết định truy tố): Thống kê tất cả các trường hợp là người chưa thành niên phạm tội được Tòa án đình chỉ vụ án khi VKS rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa sơ thẩm do có cơ sở để miễn TNHS theo quy định tại K2 Đ69 BLHS.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 181 BLTTHS về việc Viện kiểm sát rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa và đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án khi VKS thấy có các căn cứ tại Điều 107 BLTTHS và các căn cứ để miễn TNHS theo Điều 19, 25, Khoản 2 Điều 69 BLHS. Tuy nhiên chỉ thống kê vào dòng 6 sè ng­êi ®­îc Toµ ¸n ®×nh chØ vô ¸n do VKS rút quyết định truy tố khi VKS thấy có căn cứ để miễn TNHS theo Khoản 2 Điều 69 BLHS. Các trường hợp Tòa án đình chØ vô ¸n do VKS rút quyết định truy tố khi VKS thấy có căn cứ tại Điều 107 BLTTHS và các căn cứ để miễn TNHS theo Điều 19, 25 BLHS thì không thống kê vào dòng này./.
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